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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm). Số liền trước số 2007 là: 
	A. 2008
	B. 2016
	C. 2017
	D. 2006


Câu 2 (0,5 điểm). 5m 6 cm = … cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 56
	B. 506
	C. 560
	D. 5060


Câu 3 (0,5 điểm).  Số lớn nhất trong các số 83 269; 92 368; 93 286; 89 999
	A. 93 286
	B. 89 999
	C. 83 269
	D. 92 368


Câu 4 (0,5 điểm). Mẹ sinh con khi mẹ 30 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi?
	A. 38 tuổi
	B. 35 tuổi
	C. 39 tuổi
	D. 21 tuổi


Câu 5 (0,5 điểm). Mẹ mua một hộp sữa giá 7 500 đồng và một hộp bánh giá 
23 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
	A. 19 500 đồng
	B. 19 000 đồng
	C. 30 500 đồng
	D. 30 000 đồng


Câu 6 (0,5 điểm). Những tháng trong năm có 31 ngày là:
	A. Tháng 1,3,5,7,8,10,12
C. Tháng 1,3,5,7,8,10,11
	
	
	B. Tháng  1,2,3,7,8,10,12
D. Tháng 1,3,4,5,7,8,11


Câu 7 (0,5 điểm). Một hình chữ nhật có chiều dài là 19 m, chiều rộng là 9 m. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu?
A. 171cm2        	     B. 10cm2                             C. 28cm2                         D. 56cm2


Câu 8 (0,5 điểm).   ngày là mấy giờ ?
	A. 72 giờ
	  B. 8 giờ
	      C. 7 giờ
	       D. 12 giờ



PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính. 
	a. 7301 + 2829
...................
...................
...................
	    b. 10000 – 768
...................
...................
...................
	  c. 3328 x 3
...................
...................
...................
	     d. 7035 : 4
...................
...................
...................
...................


Bài 4 (1 điểm) 
a. Viết số lớn nhất có bốn chữ số …………...., tổng các chữ số của số đó là: ………
b. Viết số bé nhất có bốn chữ số:……………, tổng các chữ số của số đó là: ……….
Bài 3 (2 điểm).  Một đội công nhân làm được 445 m đường trong 5 ngày. Hỏi trong 9 ngày, đội công nhân đó làm được bao nhiêu mét đường?( Biết rằng số mét đường làm trong mỗi ngày là như nhau).
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4 (1 điểm). 
a.Hãy vẽ thêm 1 đoạn thẳng trong hình bên để được
hai hình tứ giác và ba hình tam giác. 
b.Biết diện tích hình chữ nhật là 56 cm 2 và gấp đôi 
diện tích hình tam giác. Vậy diện tích hình tam giác là …….. cm2.
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I. Trắc nghiệm (4 điểm) 
	Câu
	Câu1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	B

	Điểm
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ



II. Tự luận (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm). HS đặt tính  và tính đúng mỗi phép tính  được 0,5 đ
	a. 7301 + 2829= 10130
   c. 3328 x 3= 9984
	    b. 10000 – 768= 9232
    d. 7035 : 4= 1758 (dư 3)


Bài 2 (1 điểm).  HS điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm
a. Viết số lớn nhất có bốn chữ số 9 999, tổng các chữ số của số đó là: 36
b. Viết số bé nhất có bốn chữ số: 1 000, tổng các chữ số của số đó là: 1
Bài 3 (2 điểm). HS làm đúng mỗi phép tính và có câu trả lời phù hợp cho 1 điểm.
Một ngày đội công nhân đó làm số mét đường là:
			445 : 5 =89 ( m)	   (1 điểm)
Chín ngày đội công nhân đó làm số mét đường là:
			89  x 9 = 801 ( m)	      (1điểm)
				Đ/S: 801 m
[bookmark: _GoBack]Bài 4 (1 điểm). 
a. HS kẻ thêm đoạn thẳng đúng yêu cầu cho 0,5 điểm
b.Diện tích hình tam giác là : 28cm2  cho 0,5 điểm
                 
